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1. Thực trạng quan hệ ASEAN - EU
1.1. Trên lĩnh vực chính trị, 

ngoại giao

Quan hệ ASEAN-EU được xem là mối 
quan hệ liên khu vực(1), được xây dựng dựa 
trên nền tảng của mối quan hệ phát triển 
lâu đời. EU và ASEAN đã được liên kết từ 
năm 1972. Mối liên kết này được chính 
thức hóa vào năm 1977 tại Hội nghị Bộ 
trưởng ASEAN lần thứ 10 (AMM), sau đó 
là Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN-EU 
(EAMM) đầu tiên tại Brussels (11/1978)1 (2). 
Bước tiến quan trọng của mối quan hệ
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Tóm tắt: Quan hệ Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Ả 
(ASEAN) đã phát triển và ổn định trên nhiều lĩnh vực trong 45 năm qua. Hai bèn đã 
nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược (thảng 12/2020) và đã thông qua kế hoạch 
hành động với một loạt các vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội và các chương trình 
nghị sự toàn cầu rộng lớn hơn, bao gồm biến đổi khí hậu, chống khủng bố và phát triển 
bển vững,... Tuy nhiên, trong một thế giới và khu vực đầy biến động, triển vọng của mối 
quan hệ không phải lúc nào củng thuận buồm xuôi gió, cả EU và ASEAN cần điều chỉnh 
và thích ứng để hiện thực hóa và củng cố mối quan hệ trong tương lai. Bài biết nhằm 
đảnh giá lại quan hệ ASEAN - EU, những bất ổn và xu hướng địa chính trị mới trên thế 
giới và khu vực. Từ đó, đảnh giá triển vọng quan hệ hai bên trong tương lai.

Tù khóa: ASEAN, EU, quan hệ ASEAN - EU, đối tác chiến lược, Đông Nam Á.

giữa hai bên được đánh dấu khi Hiệp định 
Hợp tác ASEAN-EU được kí kết năm 
1980. Tuy nhiên, hợp tác ASEAN-EU có 
biểu hiện căng thẳng/bế tắc trong suốt 
những năm 1980, nguyên nhân chính là 
do sự khác biệt, bất đồng về các giá trị 
chính trị (đặc biệt là về nhân quyền và 
dân chủ hóa) và chương trình hợp tác giữa 
hai bên(3). Đây được xem là cuộc khủng 
hoảng các giá trị chung giữa ASEAN và 
EU, cản trở sự phát triển của quan hệ hai 
bên. Mặc dù vậy, EU đã có bước đi chủ 
động bằng cách tăng cường quan hệ song
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phương với các nước ASEAN riêng lẻ như 
Singapore và Thái Lan. (Xem Bảng 1)

Trong bối cảnh những năm 1980, các 
nền kinh tế Đông Á nói chung và Đông 
Nam Á nói riêng có tốc độ tăng trưởng cao 
và nhanh chóng, đã thu hút sự chú ý của 
EU đối với khu vực. Do đó, EU đã công bố 
chiến lược mới đối với châu Á(4) vào năm 
1994 để củng cố nhu cầu của mình trong 
việc nối lại mối quan hệ chặt chẽ với các 
nước châu Á(5). Điều này đã dẫn đến một 
bước đột phá trong quan hệ Á - Âu nói 
chung và ASEAN - EU nói riêng, với sự 
kiện Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) được 
tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) năm 1996. 
ASEM không bao gồm Mỹ và được các 
nước kỳ vọng sẽ cân bằng tam giác Mỹ - 
EU - châu Á. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng 
tài chính châu Á (1997/1998) đã gây khó 
khăn cho một số nước ASEAN và đã làm 
thay đổi lợi ích trước đây của châu Âu và 

hy vọng vào cái gọi là “phép màu kinh tế 
châu Á”. Trong bối cảnh quan hệ ASEAN- 
EU, cuộc khủng hoảng trên đã ngăn cản sự 
phát triển không chỉ của quan hệ ASEAN- 
EU mà còn quan hệ giữa các nước trong 
tiến trình ASEM. Các nước EU dường như 
mất lợi ích trong ASEAN và chuyển sự chú 
ý sang các nước mới hội nhập ở Trung và 
Đông Âu.

Vào cuối những năm 1990 và đầu những 
năm 2000, trong bối cảnh Đông Á trở 
thành khu vực phát triển kinh tế năng 
động, trở thành một trong những đầu tàu 
của nền kinh tế thế giới và trong khi châu 
Âu đang tìm kiếm bản sắc là một tác nhân 
toàn cầu trong EU, mối quan hệ hai bên đã 
được thúc đẩy. Tháng 1/2003, EU và 
ASEAN ký tuyên bố chung về Hợp tác 
chống khủng bố. Tháng 7 cùng năm, EU 
đã thông qua chiến lược riêng nhằm tăng 
cường hiện diện, hợp tác và đối thoại của 

Bảng 1: Các cột mốc trong quan hệ ASEAN - EU

Thời gian Nội dung sự kiện
1972 Quan hệ không chính thức được thiết lập
1977 Quan hệ đối thoại chính thức được thiết lập
1978 Hội nghị Bộ trưởng lần thứ nhất, Brussels
1980 - Hiệp định hợp tác ASEAN - EEC được ký kết 

- ủy ban hợp tác chung (JCC) được thành lập
1996 EU và ASEAN+3 thành lập Hội nghị Á-Âu (ASEAM)
2005 EU và ASEAN hợp tác trong ủy ban Giám sát Aceh
2007 Tuyên bố Nuremberg về tăng cường quan hệ đối tác EU-ASEAN kí kết
2009 EU và các nước thành viên bổ nhiệm đại sứ tại ASEAN
2012 - EU thông qua Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) 

- Thông qua Kế hoạch hành động Banda Seri Begawan (2013 - 2017)
2015 - Đại sứ chuyên trách đầu tiên của EU tại ASEAN được bổ nhiệm 

- Phái đoàn EU tại ASEAN được thành lập
2017 Thông qua Kế hoạch hành động ASEAN - EU (2018 - 2022)
2020 EU và ASEAN trở thành đối tác chiến lược
2021 - Phái đoàn EU tại ASEAN trở thành Phái đoàn chính thức của EU tại ASEAN 

- Hiệp định Vận tải hàng không toàn diện ASEAN - EU (AE CATA) được ký

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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EU với các nước ASEAN. Tiếp đó, quan hệ 
ASEAN - EU được hướng dẫn bởi Tuyên bố 
N#rnberg về “Tăng cường quan hệ đối tác 
ASEAN - EU” và Kế hoạch hành động 
được thông qua trong Hội nghị cấp cao kỷ 
niệm ASEAN-EU đầu tiên tại Singapore 
(11/2007). Năm 2008, EU và ASEAN đã 
nhất trí lên kế hoạch đàm phán một hiệp 
định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, 
kế hoạch này đã bị đình chỉ vào năm 2009 
và EU bắt đầu đàm phán FTA song 
phương với một số nước thành viên 
ASEAN như Singapore, Malaysia và Thái 
Lan. Năm 2009, EU bắt đầu bổ nhiệm các 
Đại sứ về ASEAN sau khi các nước Đông 
Nam Á ra mắt Hiến chương ASEAN, 
chuyển thể chế khu vực thành một thực 
thể pháp lý.

Sự phát triển của quan hệ ASEAN - EU 
đã được hồi sinh kể từ năm 2012. Tháng 
4/2012, tại cuộc họp Bộ trưởng ASEAN - 
EU được tổ chức tại Brunei, hai bên đã 
thông qua Kế hoạch hành động Bandar 
Seri Begawan (2013 - 2017) để xác định lộ 
trình hợp tác trong 5 năm, mở rộng hợp tác 
song phương sang các lĩnh vực, như chính 
trị - an ninh, kinh tế - thương mại, văn hóa 
- xã hội. Tháng 7, EU tham gia Hiệp ước 
Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), 
trở thành tổ chức khu vực đầu tiên tham 
gia hiệp định này, đánh dấu bước tiến mới 
trong mối quan hệ song phương* 6’. Từ đó, cả 
EU và ASEAN đã đề ra nhiều giải pháp, 
với nhiều cách tiếp cận khác nhau để tăng 
tốc hợp tác, không chỉ giữa chính phủ với 
chính phủ mà còn giữa doanh nghiệp với 
doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Đến tháng 9/2015, EU bổ nhiệm ông 
Francisco Fontan là Đại sứ đầu tiên của 

EƯ tại ASEAN, với mục tiêu thúc đẩy hợp 
tác với ASEAN-EU sâu, rộng hơn nữa trên 
nhiều lĩnh vực. Năm 2016, EU thành lập 
văn phòng đại diện ở ASEAN. Năm 2017, 
tại EAMM ở Manila nhân dịp kỷ niệm 40 
năm thiết lập đối thoại ASEAN-EU, một 
Kế hoạch Hành động khác (giai đoạn 
2018-2022) đã được đưa ra để thiết lập cơ 
chế hợp tác chiến lược rõ ràng hơn giữa hai 
khu vực. Tại EAMM lần thứ 23 (ngày 
01/12/2020), ASEAN và EU chính thức 
tuyên bô nâng cấp quan hệ đối tác đối 
thoại ASEAN-EU lên đối tác chiến lược* 7’. 
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung 
ASEAN-EƯ về Kết nối, trên cơ sở thúc đẩy 
gắn kết Kế hoạch tổng thể về Kết nối 
ASEAN 2025 và Chiến lược kết nối Á-Âu 
của EU; nhất trí tiếp tục nghiên cứu xây 
dựng Khu vực Mậu dịch tự do (FTA) 
ASEAN-EU, sớm hoàn tất Hiệp định Vận 
tải hàng không toàn diện (CATA) và hai 
bên đã khởi động các chương trình hợp tác 
mới giữa ASEAN và EU,... EU và ASEAN 
là những đối tác lâu đời, có chung các giá 
trị, nguyên tắc và triển vọng về trật tự 
quốc tế dựa trên luật lệ và chủ nghĩa đa 
phương hiệu quả. Việc nâng lên đối tác 
chiến lược vào năm 2020 đã đánh dấu một 
chương mới trong quan hệ ASEAN-EU.

Trong những năm gần đây, đặc biệt từ 
khi đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 
2019, hợp tác liên khu vực ASEAN - EU 
trong việc triển khai thực hiện kế hoạch 
hành động và đạt được những kết quả thực 
tế, được hai bên đánh giá tại Cuộc họp úy 
ban hợp tác chung ASEAN-EU (JCC) lần 
thứ 29 (Jakarta, Indonesia) ngày 
11/02/2022* 8’. Cụ thể, sau 4 năm thực hiện 
Kế hoạch hành động ASEAN - EU (2018 - 
2022), hai bên đạt được hơn 88% dòng 
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hành động đã hoàn thành hoặc đang được 
thực hiện và mong muốn sớm xác định Kế 
hoạch hành động giai đoạn 2023 - 2027. 
Hai bên đã tổ chức Đối thoại chuyên gia 
ASEAN - EU lần thứ hai về vaccine ngừa 
Covid-19 (ngày 25/5/2021); tổ chức Đối 
thoại cấp cao ASEAN - EU lần thứ 3 về 
môi trường và biến đổi khí hậu (ngày 
16/9/2021). EU thông qua Chương trình 
định hướng quan hệ song phương và khu 
vực giai đoạn 2021 - 2027 cho khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương, trong đó dự trù cấp 
180 triệu euro nhằm thúc đẩy quan hệ với 
ASEAN và các nước thành viên.

Sự thay đổi phong cách ngoại giao trên 
của EU có thể xuất phát từ một số yếu tố. 
Thứ nhất, EU nhận thấy cần ưư tiên cao 
hơn cho lợi ích kinh tế đối với ASEAN. Thứ 
hai, những thay đổi diễn ra ở các nước 
Đông Nam Á đã giải quyết các quan điểm 
khác nhau giữa các nước EU và ASEAN, 
đặc biệt là trong các vấn đề chính trị và 
nhân quyền. Sự cởi mở và chuyển đổi chính 
trị ở Myanmar, vốn từng là vấn đề trong 
quan hệ ASEAN-EU, dường như góp phần 
không thể thiếu trong việc cải thiện bầu 
không khí chính trị này. Thứ ba, có lẽ bằng 
cách quan tâm nhiều hơn đến các nước 
ASEAN và nhận thấy mối quan tâm của họ 
đối với khu vực, châu Âu có thể xây dựng 
một cách tiếp cận nhạy cảm hơn về mặt 
văn hóa, xã hội và chính trị trong ngoại 
giao của họ với ASEAN. Với cách tiếp cận 
này, các quan chức EU cũng như các quan 
chức của các quốc gia thành viên EU dường 
như cởi mở hơn và đánh giá cao hơn những 
gì đã được coi là các giá trị châu Á và “cách 
thức ASEAN”. Cách tiếp cận này cũng được 
phản ánh trong các bình luận thận trọng 
hơn về các vấn đề chính trị ở các nước

ASEAN và kiềm chế hơn trong việc đưa ra 
các chỉ trích đối với “cách thức ASEAN”. 
Một trong những bước đi chiến lược của EU 
là gia nhập TAC đã chứng minh đều đó.

1.2. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Với tư cách là thành viên sáng lập ARF, 
EU cam kết tăng cường hợp tác với 
ASEAN về các vấn đề chính trị và an 
ninh. Cụ thể: hai bên đã tổ chức liên tục 
Hội nghị cấp cao đối thoại (HLD) ASEAN 
- EU về hợp tác an ninh biển (4 lần)í9). Đây 
được coi là một nền tảng để trao đổi thực 
tiễn và kinh nghiệm trong việc giải quyết 
các vấn đề liên quan đến hàng hải và tăng 
cường hợp tác khu vực; tổ chức các cuộc hội 
thảo đối thoại về an ninh và quốc phòng (4 
lần), trong đó nhấn mạnh sự tham gia tích 
cực của EU trong ARF. Hai bên còn tăng 
cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh 
mạng, được khẳng định trong Tuyên bố 
ASEAN-EU về hợp tác an ninh mạng được 
thông qua vào năm 2019,...

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của 
duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, 
tự do hàng hải và hàng không tại Biển 
Đông; ủng hộ đối thoại, xây dựng lòng tin, 
tự kiềm chế, không tiến hành các hoạt 
động làm phức tạp thêm tình hình hay gia 
tăng tranh chấp, không quân sự hóa, giải 
quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa 
bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó 
có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 
(UNCLOS) 1982. Hai bên ủng hộ các nỗ lực 
nối lại đàm phán hướng tới Bộ Quy tắc ứng 
xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, 
phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 
1982. EU khẳng định ủng hộ nỗ lực của 
ASEAN về Myanmar, hoan nghênh Đồng 
thuận 5 điểm của tại Hội nghị Lãnh đạo
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ASEAN tháng 4/2021(10). ASEAN và EU 
đều nhất trí cao cần bảo đảm một môi 
trường hòa bình, an ninh và ổn định trong 
khu vực, tạo thuận lợi cho các nước tập 
trung nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý vào năm 2021, EU đã công 
nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong 
chiến lược hợp tác của EU ở Ân Độ Dương 
- Thái Bình Dương(11). Tháng 4/2021, EU 
đã khởi động Chiến lược Hợp tác ở An Độ 
Dương - Thái Bình Dương nhằm đẩy mạnh 
cam kết về các vấn đề chiến lược và an 
ninh với các đối tác trong khu vực. Chiến 
lược này phù hợp với triển vọng ASEAN về 
An Độ Dương - Thái Bình Dương và tái 
khẳng định cam kết của EU đối với nguyên 
tắc trung tâm của ASEAN. Đồng thời, thể 
hiện các cam kết của EU trong việc đóng 
góp vào sự ổn định, an ninh, thịnh vượng 
và phát triển bền vững của khu vực, phù 
hợp với các nguyên tắc dân chủ, nhân 
quyền và luật pháp quốc tế.

1.3. Trên lĩnh vực kinh tế

Hợp tác kinh tế là động cơ hàng đầu 
trong quan hệ ASEAN - EU(12). Từ khi 
thiết lập quan hệ đến nay, EU đã tích cực 
tăng cường tham gia với ASEAN trong việc 
mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và hỗ 
trự tài chính, trong đó, quan hệ kinh tế 
thương mại ASEAN-EU đã đóng vai trò 
quan trọng trong hợp tác liên khu vực, đặc 
biệt đã thúc đẩy hội nhập kinh tế và cải 
thiện sinh kế trong khu vực ASEAN. Từ 
khi hai bên kí kết Hiệp định hợp tác kinh 
tế ASEAN-EU vào năm 1980 đến nay, 
quan hệ kinh tế hai bên ngày càng được 
mở rộng và tăng cường. Đáng chú ý Sáng 
kiến thương mại ASEAN-EU (TREATI) 
được phát động từ năm 2003(13), hai bên 

thường xuyên tổ chức một loạt các cuộc hội 
thảo TREATI ở cả Brussels và ASEAN. Kể 
từ năm 2008, các hoạt động của TREATI 
hỗ trự những nỗ lực đàm phán FTA 
ASEAN-EƯ, TRE ATI còn góp phần tạo ra 
một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề 
thương mại và pháp lý liên quan đến hợp 
tác giữa hai khu vực. Cùng với TREATI, 
EU đã hỗ trợ ASEAN thông qua Chương 
trình ASEAN-EU về Hỗ trợ Hội nhập khu 
vực giai đoạn II (APRIS) và dự án Hỗ trợ 
hội nhập khu vực ASEAN từ EU. Các cuộc 
đối thoại chính sách thực chất và sâu rộng 
giữa các chuyên gia EU và các đối tác 
ASEAN với sự hỗ trợ của Cơ chế đối thoại 
khu vực tăng cường ASEAN-EU (E- 
READI), đã thúc đẩy đối thoại và hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực chính sách cùng quan 
tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến 
lược của quan hệ đối tác kinh tế và ghi 
nhận các nỗ lực nhằm gia tăng và củng cố 
hơn nữa dòng chảy thương mại và đầu tư 
hai chiều giữa ASEAN và EU.

Kết quả cho thấy, năm 1980, xuất khẩu 
hàng hóa của EU sang ASEAN tăng 90%, 
trong khi ASEAN xuất sang EU tăng 
50%(14). Năm 1993, tổng thương mại hai 
bên đạt khoảng 63,2 tỷ USD, đến năm 
2019 đạt 280,8 tỷ USD (chiếm 10% tổng 
kim ngạch thương mại của ASEAN). Tuy 
nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 
19, tổng thương mại hai bên giảm còn 220 
tỷ USD (xem biểu đồ 1). Đến nay, EU là 
đối tác thương mại quan trọng hàng đầu 
của ASEAN, đứng thứ hai sau Trung Quốc. 
ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 
3 của EU (sau Trung Quốc và Mỹ). (Xem 
Hình 1)

Nếu những năm cuối thế kỷ XX, hàng
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Hình 1: Thương mại ASEAN - EU, 1993 - 2020 (tỷ USD)
Nguồn: ASEAN Secretariat

hóa trao đổi giữa hai bên chủ yếu là nguyên 
liệu thô, mặt hàng chế biến (đối với 
ASEAN), hàng hóa linh kiện, điện tử, hóa 
chất (đối với EU) thì những năm gần đây, 
lĩnh vực máy móc, phương tiện thiết bị vận 
tải chiếm tỷ trọng cao nhất trong trao đổi 
hàng hóa của hai bên, kế tiếp là sản xuất, 
hóa chất và các mặt hàng khác. Chẳng hạn 
năm 2015, EU đã xuất khẩu máy móc và 
phương tiện sang ASEAN chiếm 42,0%, 
hàng hóa sản xuất (22,5%) và hóa chất 
(17,6%). Ngược lại, máy móc và phương 
tiện thiết bị vận tải (31,0%), hàng sản xuất 
khác (26,1%) và nhiên liệu khoáng sản 
(19,0%) chiếm tỷ trọng cao nhất trong số 
hàng hóa nhập khẩu vào EU trong năm 
2015; nhóm hàng hóa nhập khẩu phổ biến 
tiếp theo là hóa chất (10,7%)(15). Các nhà 
xuất khẩu hàng hóa lớn nhất từ EU sang 
ASEAN là Đức, Pháp, Vương quốc Anh và 
Hà Lan, trong khi những nước nhập khẩu 
chính là Singapore, Thái Lan, Malaysia, 
Indonesia và Việt Nam. 5 nước ASEAN 
trên cũng là đối tác xuất khẩu hàng hóa 
lớn nhất từ ASEAN sang EU, trong khi đối 
tác nhập khẩu chính là Đức, Hà Lan và 
Vương quốc Anh(16).

Mặc dù thương mại hai bên không 
ngừng phát triển, nhưng giữa hai khối xảy 
ra những rào cản, đặc biệt là trong hai 
thập kỷ gần đây. Thứ nhất, thương mại 
giữa hai bên không cân bằng, EU đã luôn 
thâm hụt thương mại hàng hóa với 
ASEAN trong hơn 25 năm qua, ví dụ, từ 
14,2 tỷ USD vào năm 1998 tăng lên đỉnh 
cao với 54,6 tỷ USD vào năm 2017, sau đó 
giảm xuống còn 33,5 tỷ USD vào năm 
2020. Từ năm 2005 đến 2015, thâm hụt 
thương mại của EU với các nước thành 
viên ASEAN tăng (trừ Singapore và 
Brunei), đặc biệt thâm hụt lớn với 
Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt 
Nam(17). Thứ hai, trong quan hệ ASEAN- 
EU, chủ yếu bị chi phối bởi quan hệ giữa 
EU với một số đối tác song phương riêng 
lẻ, thay vì tham gia vào đối thoại liên khu 
vực. Trên thực tế, EU đã hoàn thành các 
FTA với Singapore (11/2019) và Việt Nam 
(8/2020) và đang đàm phán về các FTA với 
Thái Lan, Malaysia, Philippines và 
Indonesia(18). Sự ưu tiên như vậy đối với 
các thỏa thuận song phương đã dẫn đến sự 
thất bại trong việc đạt được một thỏa 
thuận thương mại tự do (FTA) giữa hai khu 
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vực (đàm phán từ năm 2007 và tạm dừng 
năm 2009) và các vấn đề khác. Thứ ba, 
trong năm 2020, một rào cản nữa trong nỗ 
lực tạo ra một thỏa thuận liên khu vực lớn 
hơn giữa EU và ASEAN là việc Vương quốc 
Anh rời khỏi EU do kết quả của quá trình 
“Brexit”. Việc Anh ra khỏi khối thương 
mại này đã loại bỏ một trong những thành 
viên quan trọng nhất về kinh tế, chính trị 
và an ninh, chiếm khoảng 16% tổng sản 
phẩm quốc nội của EU.

Về đầu tư (FDI), trong những năm 80, 90 
của thế kỷ trước, vốn FDI của EU vào 
ASEAN chiếm tỷ trọng đáng kể và tàng 
nhanh, chẳng hạn tăng từ 0,5 tỷ USD năm 
1987 lên 3 tỷ USD vào năm 1991 và EU xếp 
thứ hai đầu tư vào ASEAN, chiếm 20% tổng 
vốn FDI (sau Nhật Bản). Các nước tiếp 
nhận vốn đầu tư chính từ EU là Singapore, 
Indonesia, Việt Nam, Thái Lan(19). Năm 
2018, EU là nhà đầu tư FDI lớn nhất vào 
ASEAN, với số vốn đạt 27,9 tỷ USD, chiếm 
18,6% tổng vốn đầu tư vào ASEAN, tiếp 
theo là Nhật Bản đứng thứ 2 và Trung Quốc 
đứng thứ 3. Nhưng đến năm 2020, EU giảm 
hai bậc (một phần do tác động của Anh rời 
EU), là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 của

ASEAN với tổng FDI đạt 10 tỷ USD, chiếm 
7,3%, sau Mỹ (35 tỷ USD, chiếm 25,5%) và 
Hong Kong (11,6 tỷ USD, chiếm 8,5%)(20). 
Trước năm 2020, Hà Lan, Vương quốc Anh 
và Luxembourg chiếm phần lớn FDI của EU 
vào ASEAN, phần lớn khoản đầu tư này 
được dành cho Singapore, Malaysia và hai 
nước này có dòng vốn FDI vào EU lớn nhất 
so với các thành viên ASEAN còn lại(21). 
(Xem Hình 2)

Trong bối cảnh đại dịch, hai bên phối 
hợp thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh 
tế, phát triển xanh và bền vững. EU đã 
đóng góp hơn 3 tỷ euro qua cơ chê COVAX 
hỗ trợ cung ứng vaccine cho các nước thu 
nhập thấp và trung bình, triển khai 
chương trình Đội châu Âu (Team Europe) 
trị giá hơn 800 triệu euro hỗ trợ ASEAN 
phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, 
triển khai chương trình hỗ trợ “Sẵn sàng 
ứng phó đại dịch tại Đông Nam Á” trị giá 
20 triệu euro tại khu vực. EU là nhà tài 
trợ vắc xin lớn nhất của COVAX và 
ASEAN đã hưởng lợi từ COVAX thông qua 
khoảng 32,2 triệu liều vắc xin vào năm 
2021. Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN-EU được tổ chức vào 

35.0

Hình 2: Đầu tư FDI của EU vào ASEAN, 1995 - 2020 (tỷ USD)
Nguồn: ASEAN Secretariat
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ngày 20/3/2020 cũng đã thảo luận về hợp 
tác trong việc giữ cho chuỗi cung ứng cởi 
mở và thúc đẩy nghiên cứu khoa học để 
ứng phó với đại dịch. Ở cấp chuyên gia, đã 
có hai vòng Đối thoại giữa các chuyên gia 
ASEAN - EU về Vắc xin Covid-19 (vào 
năm 2020 và năm 2021), tạo điều kiện 
trao đổi giữa các nhà thực hành chính 
sách của EU và ASEAN(22).

Đáng chú ý, ngày 02/6/2021, ASEAN và 
EU kết thúc đàm phán Hiệp định Vận tải 
hàng không toàn diện ASEAN-EU (AE 
CATA). AE CATA là hiệp định vận tải 
hàng không giữa các khối đầu tiên trên thế 
giới và sẽ thúc đẩy sự kết nối và phát triển 
kinh tế giữa 37 quốc gia thành viên ASEAN 
và EU. Hiện nay, EU đang nỗ lực cải thiện 
các khuôn khổ chính sách và quy định liên 
quan đến thương mại, quyền sở hũư trí tuệ, 
tiêu chuẩn, hải quan, vận tải và hàng không 
dân dụng, giúp ASEAN hội nhập sâu rộng 
hơn trong khu vực và thế giới.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, 
việc EU và ASEAN gia tăng hợp tác kinh 
tế, xác định một số lĩnh vực ưu tiên bao 
gồm kết nối, cơ sở hạ tầng, hậu cần, đổi 
mới và tính di động. EU và ASEAN đã coi 
nền kinh tế kỹ thuật số là một ưu tiên 
chiến lược. Kế hoạch tăng cường hợp tác 
kỹ thuật số được thể hiện trong Tuyên bố 
chung của Bộ trưởng ASEAN-EU về kết 
nối, phù hợp với tầm nhìn của Kế hoạch 
tổng thể về kỹ thuật số ASEAN 2025.

1.4. Một số lĩnh vực khác
Bên cạnh hợp tác trên lĩnh vực chính 

trị, an ninh - quốc phòng và kinh tế, EU 
và ASEAN còn chú trọng đến hợp tác giáo 
dục, an sinh xã hội, môi trường, phát triển 
bền vững và khoa học - công nghệ. Các 

chương trình hợp tác phát triển khu vực 
tập trung chủ yếu vào kết nối thông qua 
hội nhập kinh tế và thương mại bền vững; 
biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý 
thiên tai; đối thoại chính sách toàn diện 
ASEAN-EU trong các lĩnh vực cùng quan 
tâm; giáo dục đại học và sự di chuyển của 
sinh viên trong ASEAN; xóa bỏ bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ các quyền và 
cơ hội của phụ nữ lao động nhập cư.

EU là đối tác hợp tác phát triển lớn của 
ASEAN và các quốc gia thành viên. Trong 
giai đoạn 2014-2020, EU đã hỗ trợ Ban 
Thư ký ASEAN và hội nhập khu vực 
ASEAN hơn 250 triệu Euro, trong khi hỗ 
trợ song phương của EU cho các quốc gia 
thành viên ASEAN lên tới 2 tỷ euro<23). 
Hai bên liên tục tổ chức Đôi thoại 
ASEAN-EU về phát triển bền vững, bắt 
đầu từ năm 2017 và là một nền tảng 
chính sách cấp cao quan trọng để trao đổi 
về hợp tác phát triển bền vững. Các cuộc 
đối thoại luôn nhấn mạnh sự cần thiết 
phải tăng cường hợp tác để giải quyết các 
thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và 
suy thoái môi trường. Cả EU và ASEAN 
đều khẳng định tầm quan trọng và cam 
kết đối với Chương trình nghị sự 2030 và 
các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), 
cũng như Thỏa thuận Paris về biến đổi 
khí hậu, nhằm thúc đẩy phát triển bền 
vững và giải quyết các thách thức toàn cầu 
về biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng 
sinh học và bảo vệ môi trường. Gần đây, 
hai bên tổ chức Đối thoại cấp cao ASEAN- 
EU lần thứ 3 về môi trường và biến đổi 
khí hậu diễn ra vào ngày 16/9/2021, EU 
đã ủng hộ việc khởi động dự án “Thành 
phố xanh thông minh ASEAN” trị giá 5 
triệu euro, đối thoại về công nghệ xanh và 
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lập bản đồ về chất thải nhựa và sản xuất 
bền vữngí24).

Hiện nay, EU đã dự trù cấp 180 triệu 
euro nhằm thúc đẩy quan hệ với ASEAN 
và các nước thành viên trong khuôn khổ 
chương trình định hướng quan hệ song 
phương và khu vực giai đoạn 2021-2027 
cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Hợp tác của EU đề cập đến vấn đề giáo dục 
đại học, y tế, sử dụng đất và lâm nghiệp, 
quản lý và ứng phó với thiên tai, bảo vệ đa 
dạng sinh học và quản lý hiệu quả các khu 
bảo tồn, đô thị hóa bền vững, nông nghiệp 
bền vững và cải thiện điều kiện lao động 
cho phụ nữ nhập cư.

2. Những thách thức chủ yếu chi phối 
quan hệ ASEAN - EU

Thứ nhất, sự thay đổi nội bộ và chính 
sách mới của các nước EU. Châu Âu nói 
riêng và phương Tây nói chung hiện đang 
bất ổn khó lường và có thể nói là khủng 
hoảng nội bộ(25). Các bất ổn kinh tế, chính 
trị và xã hội khó giải quyết trong ngắn 
hạn, điều này sẽ tác động đến chính sách 
đối ngoại của EU và từng quốc gia riêng 
lẻ, nhất là khi phải lựa chọn đối tác, chọn 
khu vực trọng tâm để giữ vững tính ổn 
định, cân bằng quyền lực trong hệ thống 
quốc tế, phục vụ lợi ích nội tại của EU. 
Điều này có thể phản ánh đúng như Cựu 
Thủ tướng Anh Tony Blair đã tuyên bố 
“lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, 
phương Đông có thể sánh “ngang hàng” 
với phương Tây, khi sự thống trị toàn cầu 
của Mỹ và các đồng minh đang suy giảm. 
Chính trị phương Tây đang rối loạn. 
Chúng ta đang đi đến giai đoạn cuối của 
sự thông trị chính trị và kinh tế của 

phương Tây. Thế giới sẽ ít nhất là lưỡng 
cực và có thể là đa cực”(26).

Mặc dù hai bên đã có những nỗ lực quan 
trọng để tăng cường quan hệ đối tác giữa 
EU và ASEAN (tính thống nhất), nhưng 
thực tế nhiều năm qua và trong nhiều năm 
tới, mối quan hệ giữa hai bên đã, đang và 
sẽ bị pha loãng bởi một xu hướng ngày càng 
tăng của quan hệ song phương giữa EU với 
các quốc gia riêng lẻ của ASEAN, thay vì 
tham gia vào đối thoại liên khu vực. Đã có 
dấu hiệu cho thấy trạng thái này, chẳng 
hạn sự thất bại trong việc đạt được một 
thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và 
ASEAN, sự gia tăng các FTA riêng lẽ giữa 
EU với một số nước ASEAN. Đặc biệt, tính 
“thống nhất” của mỗi khối trong triển khai 
quan hệ đối tác chiến lược với đối tác còn 
lại. Thực tế là một số quốc gia thành viên 
của mỗi khối đã có các chiến lược đối ngoại 
với các ưu tiên cụ thể về an ninh và thương 
mại cũng như cách tiếp cận ngoại giao 
riêng, dẫn đến chồng chéo, thiếu thống 
nhất, chẳng hạn việc công bố và thực thi 
chiến lược Ân Độ Dương - Thái Bình Dương 
trong chính sách của Đức, Pháp, EU (ngoại 
trừ Anh không còn là thành viên của EU).

Thứ hai, cạnh tranh quyền lực lớn tại 
Đông Nam Á. Thế giới ngày càng vận động 
theo hướng đa cực, đa trung tâm và thiếu 
cân xứng, hiện tượng siêu kết nối và sự 
xuất hiện ngày càng nhiều các bên tham 
gia (biểu hiện như trật tự thiết chế đa 
phương mới)(27), tranh giành ảnh hưởng 
ngày càng gay gắt và bối cảnh toàn cầu 
ngày càng phân mảnh, phi tập trung và 
nhiều lớp. Trong khu vực Đông Nam Á nói 
chung hiện nay đang nổi lên cạnh tranh 
quyền lực lớn giữa các chủ thể lớn như Mỹ, 
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Ân Độ, Nhật Bản, Nga, EU, Australia, 
Trung Quốc<28), đặc biệt trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 và chủng mới đang lan rộng, 
xu hướng cạnh tranh ngày càng sâu sắc 
hơn, nhất là giữa hai siêu cường Mỹ và 
Trung trên nhiều phương diện hệ tư tưởng, 
kinh tế, chiến lược, thể chế và công 
nghệ(29). Bên cạnh xu hướng đối đầu ngày 
càng rõ nét giữa các nước lớn ở khu vực, xu 
thế toàn cầu hóa mới, chủ nghĩa dân tộc và 
xu thế bảo hộ vẫn sẽ được duy trì, các hiệp 
định thương mại tự do song phương (FTA) 
và những thách thức do nhà nước lãnh đạo 
đối với kiến trúc hiện hành của quan hệ 
quốc tế, chẳng hạn như từ sự gia tăng của 
nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung 
Quốc và Nam Phi),... có xu hướng thách 
thức sự phát triển kinh tế của các quốc gia. 
Do đó, quan hệ ASEAN-EU vốn đã và sẽ 
tiếp tục bị thách thức bởi sự gia tăng của 
những điều kiện toàn cầu mới này, dẫn 
đến sự suy giảm trong sự quan tâm đến 
chủ nghĩa liên khu vực EU, ASEAN, đòi 
hỏi sự cần thiết phải hiểu các hành vi khu 
vực và tập thể theo một cách khác cho mối 
quan hệ ASEAN-EU đương đại. Trong bối 
cảnh đầy biến động đó, động thái khẳng 
định quan hệ đối tác ASEAN-EU có ý 
nghĩa quan trọng, phản ánh vai trò trung 
tâm của ASEAN cũng như quyền tự chủ 
chiến lược ngày càng tăng của EU, khi cả 
hai bên đều là những tổ chức khu vực 
thành công và có cùng cam kết về một trật 
tự mang tính bao trùm, đa phương, dựa 
trên các quy tắc của luật pháp quốc tế. Tất 
cả đặt ra nhu cầu giải quyết vai trò của cân 
bằng quyền lực trong liên khu vực EU và 
ASEAN là bức thiết, thông qua “cân bằng 
quyền lực mềm”, liên quan đến các diễn 
đàn liên khu vực trong xây dựng liên minh 

ngắn hạn, được thiết kế để giảm bớt một 
số áp lực, gắn cả lợi ích chiến lược-an ninh, 
lợi ích kinh tế và hỗ trợ việc quản lý tập 
thể đối với các thực tế từ bên ngoài.

Thứ ba, sự khác biệt của ASEAN và EU. 
EU và ASEAN đều là tổ chức liên kết khu 
vực quan trọng hàng đầu và thành công 
trên thế giới. Tuy nhiên, cả hai đều có 
những nét tương đồng và có một số khác 
biệt quan trọngz30), định hình bản chất mối 
quan hệ ASEAN-EU. Đặc biệt, sự khác biệt 
cơ bản hơn trong câu trúc kinh tế và mức 
độ phát triển trong các quốc gia liên quan 
là một thực tế dễ nhận thấy trong nội bộ 
EU và ASEAN, cũng như mức độ tuân thủ 
các nguyền tắc dân chủ khác nhau, bao gồm 
cả việc bảo vệ quyền con người. Những khó 
khăn không thể không tính đến để tìm 
tiếng nói chung về chuẩn mực và quan 
niệm giá trị, nhất là hồ sơ về các vấn đề 
dân chủ, nhân quyền, khác biệt về văn hóa, 
khác biệt trong lập trường về các vấn đề 
khu vực và liên khu vực cũng như các lợi ích 
khác nhau giữa các quốc gia thành viên của 
mỗi khối. Việc tạo ra không gian cho việc 
triển khai quan hệ đối tác chiến lược mới là 
một thách thức hiện hữu(31).

Cuối cùng, vấn để an ninh phi truyền 
thống. Bên cạnh thách thức an ninh 
truyền thống, một số vấn đề an ninh phi 
truyền thống cũ và mới như một thách 
thức toàn cầu diễn ra khắp nơi, ở cả hai 
khu vực, thách thức xuyên biên giới mới từ 
biến đổi khí hậu toàn cầu, cạn kiệt tài 
nguyên đến đại dịch Covid-19, các biến 
chủng mới và tương lai của thế giới sẽ tiếp 
tục bị đe dọa bởi dịch bệnh, thảm họa 
khác. Mặc dù hiện tại và tương lai khó giải 
quyết, nhưng cũng đặt ra cơ hội cho EU và 
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ASEAN có thể hợp tác cách hiệu quả ở cấp 
độ khu vực và thậm chí liên khu vực, quốc 
tế thông qua các cơ chế đối thoại và sáng 
kiến xuyên khu vực. Do đó, đối thoại 
ASEAN-EU buộc phải xem xét lại các giá 
trị cốt lõi ban đầu của họ và định hình các 
kế hoạch hành động kế tiếp.

3. Tương lai mối quan hệ ASEAN - EU

Với tiềm năng và thế mạnh hiện có của 
ASEAN, trong bối cảnh khu vực và thế giới 
đầy biến động, việc đưa ra các giải pháp 
kinh tế, chính trị, an ninh, đối ngoại, tăng 
cường sự liên kết, hội nhập nội bộ và thực 
hiện chúng, giúp ASEAN khẳng định vị 
thế, định vị mình trong đời sống chính trị, 
kinh tế quốc tế và việc tìm kiếm hợp tác 
với bên thứ ba như EU là những lựa chọn 
ưu tiên trong triển khai chính sách đối 
ngoại của ASEAN. Do đó, ASEAN rất hoan 
nghênh, coi EU là một trong những đối tác 
hợp tác đáng tin cậy nhất, thúc đẩy hai 
bên hợp tác cùng có lợi. Việc phát triển 
quan hệ với EU là một nhu cầu và là một 
bước đi có ý nghĩa để mở rộng không gian 
chiến lược của mình, giúp ứng phó với 
những cạnh tranh và bất ổn ngày càng gia 
tăng trong khu vực.

Trong quan điểm, nhận thức của EU là 
ASEAN có nhiều điểm mạnh, đó đó việc 
nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với 
ASEAN là một nội dung quan trọng trong 
chiến lược châu Á của họ, đồng thời là một 
thành quả ngoại giao trong bối cảnh quan 
hệ với Mỹ, Trung Quốc gặp nhiều nan giải. 
Một văn kiện chính thức của EU được công 
bố vào năm 2015 đã nhấn mạnh EU có lợi 
ích chiến lược trong việc tăng cường quan 
hệ với ASEAN vì tốc độ và tiềm năng tăng 

trưởng kinh tế của khu vực này, đồng thời 
Đông Nam Á cũng là tâm điểm của những 
nỗ lực nhằm xây dựng một trật tự an ninh 
khu vực châu Á ổn định hơn(32). Với EƯ, 
ASEAN là một trong những khu vực có 
nền kinh tế phát triển năng động nhất 
khu vực châu Á, cũng là nơi để thực hiện 
trọng tâm chính sách ở khu vực Ân Độ 
Dương-Thái Bình Dương.

Năm 2022 sẽ đánh dấu bước tiến mới 
của Sáng kiến cổng toàn cầu của EU, một 
chương trình đầu tư 300 tỷ EUR (339 tỷ 
USD) được đưa ra vào tháng 12/2021. EU 
đã xác định Đông Nam Á là khu vực trọng 
điểm cho kế hoạch đầu tư này bởi ASEAN 
gồm các nước đang phát triển năng động, 
chứa đựng trong đó là tuyến đường biển 
kết nối các quốc gia ở Ân Độ Dương, châu 
Âu, châu Phi với các quốc gia châu Á và 
châu Đại Dương. Các cơ chế, cấu trúc an 
ninh do ASEAN định hình, dẫn dắt, như: 
ARF, ASEAN+,... thường xuyên được mở 
rộng, nâng cao cả về quy mô, cấp độ và 
tính chất, tạo không gian đối thoại cởi mở 
và xây dựng được lòng tin trong khu vực 
Ân Độ Dương-Thái Bình Dương. Cũng 
trong năm 2022, EU và ASEAN có thể bắt 
tay vào đàm phán cho một thỏa thuận kỹ 
thuật số toàn diện. Dự kiến, sẽ có nhiều 
tiến bộ hơn đối với sáng kiến Thành phố 
xanh thông minh ASEAN và Hệ thống 
quá cảnh hải quan ASEAN, cả hai đều 
được EU hỗ trợ về mặt tài chính. EU và 
ASEAN sẽ sớm mở lại các cuộc đàm phán 
về Hiệp định Thương mại tự do hai khu 
vực, sau khi Hiệp định Đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP), một hiệp định 
thương mại do ASEAN dẫn đầu, đã có 
hiệu lực.
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Do đó, việc nâng tầm quan hệ với 
ASEAN và hiện thực hóa quan hệ đối tác 
chiến lược ASEAN-EU là một trong những 
mục tiêu rất quan trọng trong chính sách 
bên ngoài của EU. Ngược lại, ASEAN sẽ 
có nhiều cơ hội để định vị vai trò trung 
tâm của mình trong khu vực châu Á và các 
lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh và xã hội 
sẽ được thúc đẩy. Quan hệ hai khu vực 
được mở ra với đầy hy vọng hợp tác trong 
tương lai.

Kết luận

Trong 45 năm phát triển mối quan hệ 
ASEAN-EU, từ EU-9 và ASEAN-5 năm 
1977, sau 45 năm (2022), số thành viên 
kết hợp của hai tổ chức khu vực này đã 
tăng lên 37. Sự tham gia giữa hai khu vực 
đã trải qua những thăng trầm không chỉ 
định hình bản chất của các mối quan hệ 
mà còn cả nhận thức của mỗi bên đối với 
nhau. Điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác 
liên khu vực giữa EU và ASEAN thông qua 
việc tích cực tham gia các hội nghị cấp cao, 
diễn đàn như AJRF, ASEM, EAMM, JCC, 
E-READI, Đối thoại cấp cao ASEAN-EU 
về hợp tác an ninh trên biển, cuộc họp 
thường niên Quan chức cao cấp (SOM) 
ASEAN-EU, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh 
doanh ASEAN-EU (AEBS), Đối thoại 
chuyên gia ASEAN-EU về vaccine ngừa 
Covid-19,... Đó là mối quan hệ đối tác EU 
và ASEAN năng động trong nhiều lĩnh vực 
đa dạng và mang lại hiệu quả tốt đẹp. Tính 
đến năm 2022, các Kế hoạch Hành động 
ASEAN-EU đã được thống nhất, triển khai 
và đang trong quá trình thực thi, vô số lĩnh 
vực hợp tác đã được vạch ra, trải dài trên 
các trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và 
văn hóa xã hội.

Trong bối cảnh tình hình nội bộ hai tổ 
chức, cạnh tranh quyền lực lớn tại Đông 
Nam Á, toàn cầu hóa diễn biến phức tạp, 
dịch bệnh đã và đang đẩy nhanh sự thay 
đổi của tình hình địa - chính trị Đông Nam 
Á và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này có 
chiều hướng giảm, trật tự thế giới và khu 
vực thay đổi lớn, các lợi ích của EU ở châu 
Á nói chung và ASEAN nói riêng đối mặt 
với nhiều thách thức cả bên trong và bên 
ngoài. Tất cả điều này buộc EU và ASEAN 
phải đối mặt với các vấn đề mới để tìm ra 
phương pháp làm việc cùng nhau sao cho 
thiết thực và hiệu quả.

Đến đây không còn nghi ngờ gì nữa, EU 
và ASEAN vẫn quan trọng với nhau. Một 
mặt, EU đóng góp khoảng 1/3 tổng số vốn 
FDI trong ASEAN và vẫn là đối tác thương 
mại lớn thứ hai, thứ ba. Mặt khác, với sự 
thay đổi của Mỹ, sự gia tăng của mạng lưới 
phức tạp xung quanh Ân Độ-Thái Bình 
Dương và những thách thức liên tục do 
Trung Quốc, chắc chắn EU và ASEAN sẽ có 
cơ hội cân bằng các mối quan hệ khu vực và 
đề ra cách tiếp cận thực tế đối với sự tham 
gia của khu vực thông qua các chủ đề cụ thể 
vói những thời điểm cụ thể. Quan hệ 
ASEAN-EU được xây dựng trên nền tảng 
vững chắc của sự tin cậy lẫn nhau và các 
chương trình nghị sự rộng lớn sẽ được thúc 
đẩy để giải quyết đáp ứng lợi ích và mối 
quan tâm của cả hai khu vực. Tăng tính tự 
chủ, tăng khả năng hành động ở châu Á là 
nhu cầu cần thiết để bảo vệ lợi ích của EU, 
trên cơ sở đó EU có nhiều cơ hội quan trọng 
để tăng cường can dự, hiện diện và ảnh 
hưởng trong nhiều lĩnh vực ở ASEAN khi 
hai bên đã trở thành đối tác chiến lược của 
nhau trong tương lai./.
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